
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Hợp tác đào tạo, TT &

HTSV Mẫu In D1412BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 1 - Năm Học 20-21

Lớp K16DLTMNA4 - K16 ĐH Giáo dục Mầm non A3 liên thông từ TC- ĐH

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại01 02 03 04 05

Trang 1

1 18DTM15119 Phạm Thị Điểm 22/07/90  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.0  9.0  8.7  8.5  9.0  8.9  8.38  7.88 92.20  3.55  3.21  8.38 11 62 Bình thường

2 18DTM15120 Nguyễn Thúy Hà 13/02/85  8.0  8.5  8.4  7.0  7.0  7.0  9.0  8.5  8.7  7.5  8.0  7.9  7.89  7.69 71.00  3.22  2.96  7.89 9 52 Bình thường

3 18DTM15121 Lèng Thị Hạnh 21/05/91  7.5  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  8.5  7.5  7.8  8.0  8.5  8.4  7.69  7.57 69.20  3.00  3.00  7.69 9 55 Bình thường

4 18DTM15124 Nguyễn Thị Thu Lan 23/11/89  8.5  8.5  8.5  7.0  8.0  7.7  8.0  9.0  8.7  7.5  8.0  7.9  8.0  8.5  8.4  8.19  7.62 90.10  3.36  2.92  8.19 11 64 Bình thường

5 18DTM15125 Trịnh Thị Hồng Liễu 28/11/92  8.0  9.0  8.7  7.7  7.5  7.6  8.5  9.0  8.9  7.0  7.0  7.0  9.0  9.0  9.0  8.18  7.89 90.00  3.55  3.14  8.18 11 57 Bình thường

6 18DTM15126 Nguyễn Thị Lý 08/04/91  8.5  9.0  8.9  7.7  8.0  7.9  9.0  5.0  6.2  8.0  8.0  8.0  7.0  7.5  7.4  7.70  7.79 84.70  3.00  3.00  7.70 11 57 Bình thường

 1.TG2239  -Giáo dục gia đình cho trẻ em lứa tuổi mầm non                (2)

 2.MN2334  -Giáo dục môi tr­ờng cho trẻ mầm non                          (3)

 3.MN2242  -Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non                            (2)

 4.MN2222  -Biên đạo múa cho trẻ mầm non theo chủ đề                     (2)

 5.MN2223  -Dinh d­ỡng sức khỏe và PT vận động cho trẻ MN                (2)
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